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ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật” (khoản 1 Điều 54).

Tại Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Từ Điều 35 đến Điều 51, chương IV quy định nguyên tắc, trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tại Khoản 2, Điều 37 quy định “Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp thị xã được lập hàng năm”. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thay thế cho Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Hồng Lĩnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 26/3/2020.
Trong quá trình sử dụng đất, để đáp ứng yêu cầu thực tế và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3197/STNMT-ĐĐ2 ngày 23/09/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 cấp huyện. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Hồng Lĩnh là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo kịp thời phân bổ, bố trí quỹ đất phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

1. Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ 
1.1. Mục đích

- Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng bước ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất;
- Phân bố lại quỹ đất hợp lý cho các mục đích sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển không gian; đáp ứng nhu cầu về đất để phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, các phường, xã trong năm 2021;
- Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, các phường, xã theo kế hoạch phải được cân đối trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất, đảm bảo không bị chồng chéo trong quá trình sử dụng.
1.2. Yêu cầu

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn thị xã làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho xây dựng phương án kế hoạch sử dụng đất. 

- Xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn thị xã ; đồng thời các dự án phải đảm bảo tính khả thi.

- Xác định cụ thể, đảm bảo tính khả thi của các vùng phụ cận các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ đất.

- Các giải pháp thực hiện phải đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của thị xã , phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã .

1.3. Nhiệm vụ của công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021
- Đánh giá thực trạng sử dụng đất trên địa bàn thị xã , làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho lập kế hoạch sử dụng đất.

- Đánh giá tiến độ thực hiện kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất thị xã đã phân bổ cho thị xã trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, phường. 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, phường.

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, phường.

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã, phường.

- Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã, phường.

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.

- Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất. 
- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất. 

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2. Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021
- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Được lập từ tổng thể đến chi tiết; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Dân chủ và công khai.

- Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

- Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

3. Các căn cứ pháp lý và tài liệu để lập kế hoạch sử dụng đất 

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/CP-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

- Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh; 
- Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13/12/2018; Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 14/05/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 17/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân nhân tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020;

- Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân nhân tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020;
- Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt quy hoạch chung của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

- Quyết định số 1052/2012/QĐ-UBND ngày 10/04/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh;

- Quyết định số 788/2014/QĐ-UBND ngày 26/03/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng phường Trung Lương và phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1/2000;

- Quyết định số 1883/2014/QĐ-UBND ngày 03/07/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1/2000;

- Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh;

- Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh;

- Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thị xã Hồng Lĩnh và Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh;

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân nhân thị xã Hồng Lĩnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2020;
- Định hướng phát triển và sử dụng đất đến năm 2021 của các ngành trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh;

- Số liệu kiểm kê đất đai 2019 của thị xã Hồng Lĩnh;

- Các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến đất đai.

4. Nội dung của báo cáo

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Hồng Lĩnh, gồm 04 phần chính:

Phần I: Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. 

Phần II: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đầu năm 2020. 

Phần III: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Phần IV: Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

PHẦN I

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý

Hồng Lĩnh nằm trong khoảng toạ độ địa lý: Từ 18028’00 đến 18034’' 00 độ vĩ Bắc và từ 105039’'​ 00 đến 105046’'​00 độ kinh Đông

- Phía Bắc giáp huyện Nghi Xuân.

- Phía Tây giáp huyện Đức Thọ và huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An.

- Phía Nam giáp huyện Can Lộc.

- Phía Đông giáp huyện Nghi Xuân.

Hồng Lĩnh có 6 đơn vị hành chính (5 phường và 1 xã), tổng diện tích đất tự nhiên 5.897,3ha.

Hồng Lĩnh có khoảng 10,2 km đường Quốc lộ 1A, có đường Quốc lộ 8A chạy qua với chiều dài 4,35 km, có Quốc lộ 1B có chiều dài 6,08 km, có tuyến tránh Quốc lộ IA đi qua có chiều dài 4,48 km (trong đó có 3,08 km trùng vào Quốc lộ 1B).

Hồng Lĩnh có những lợi thế cơ bản là nằm trên trục đường Quốc lộ 1A  của cả nước, gần các trung tâm kinh tế, văn hoá lớn là: TP.Vinh, có đường QL8A chạy qua nối từ trung tâm thị xã với Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo với nước bạn Lào.

 Bên cạnh thuận lợi có hạn chế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã đó là do thị xã nằm trong khu vực khí hậu khắc nghiệt, đất đai có độ phì thấp, thường bị lụt bão, vùng đồng bằng nhỏ hẹp, vùng đồi núi có độ dốc lớn...

1.1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình của thị xã bị chia cắt bởi hệ thống sông suối, núi đồi và thung lũng, tạo thành các kiểu địa hình khác nhau. Thị xã có 3 dạng địa hình cơ bản sau:

* Đồng bằng: Phân bố tập trung ở phía Tây dãy núi Hồng Lĩnh trải dài theo hướng Bắc - Nam. 

* Đồi núi: Là một phần của dãy núi Hồng Lĩnh có đỉnh cao nhất là 370 m với 02 khối riêng biệt, dãy phía Đông giáp huyện Nghi Xuân và Can Lộc, dãy phía Tây giáp huyện Nghi Xuân. 

* Thung lũng: Đây là dải đất hẹp dọc trục đường 8B thuộc phường Đậu Liêu nằm kẹp giữa 2 dãy núi Đông và Tây Hồng Lĩnh, độ cao trung bình khoảng 25m, độ dốc 30 thấp dần theo hướng Bắc Nam. 

1.1.3. Khí hậu

Hồng Lĩnh mang đặc thù khí hậu của khu vực Bắc Trung bộ, đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân thành 2 mùa:


- Mùa nắng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8, trong thời gian này khí hậu thường khô và nắng, nhiệt độ trung bình 33,50C; đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 7 nhiệt độ lên đến 390 - 400C và chịu ảnh hưởng mạnh của gió Tây Nam (gió Lào). 

Cuối mùa nắng vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 thường có bão và mưa lớn;


- Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, trong thời gian này có gió  mùa Đông Bắc lạnh và kéo theo mưa phùn, nhiệt độ trung bình xuống thấp dưới 

200C, có khi thấp nhất xuống 40 - 60 C. Nhiệt độ trung bình cao nhất vào tháng 6 - 7 khoảng 39,50C.

- Nhiệt độ trung bình hàng năm
 
: 23,80C

- Nhiệt độ tối cao tuyệt đối 

: 41,00C

- Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối 

:   6,80C

- Biên độ nhiệt trung bình ngày đêm 
:  6,2 0C


* Mưa: Mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12, mưa tập trung nhất vào tháng 9 và tháng 10, chiếm 45% lượng mưa cả năm. Lượng mưa ở thị xã Hồng Lĩnh có đặc thù giao động mạnh, biên độ giao động xấp xỉ 1.000mm/ năm.

1.1.4. Thuỷ văn

Thị xã Hồng Lĩnh chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn sông La (thuộc hệ thống sông Cả), tuy nhiên thị xã được bảo vệ bởi tuyến đê sông La Giang là tuyến đê sông chính - đê cấp II, nằm ở bờ hữu sông La, chống được lũ ở tần suất 1%. Do vậy Thị xã không bị ảnh hưởng lũ sông La. 

1.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

1.2.1. Nông - Lâm nghiệp
Tổng diện tích lúa cả năm: 2.696,17 ha/2.470 ha đạt 109% kế hoạch và tăng 5,4% so với cùng kỳ; năng suất trung bình cả năm đạt 52,99 tạ/ha đạt 107,3% kế hoạch và bằng 5,5% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 14.288 tấn đạt 117,2% so với kế hoạch và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Rau màu các loại đạt khá, có nhiều mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức triển khai công tác tiêm phòng cho đản gia súc, gia cầm đợt I năm 2020 và thường xuyên triển khai công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

1.2.2. Công nghiệp - Xây dựng
 Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN,TTCN) trên địa bàn tiếp tục có bước phát triển khá, giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) ước đạt 564,540/531,390 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ, đạt 69,7% kế hoạch; theo giá hiện hành 864,540 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ, đạt 63,1% so với kế hoạch. Trên địa bàn có 615 cơ sở, doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CN-TTCN giải quyết việc làm cho 2.560  lao động, thu nhập bình quân của người lao động dao động từ 4,5 đến 5,5 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm may mặc đang dần trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương góp phần gia tăng giá trị sản xuất và giải quyết việc làm cho nhiều lao động; các sản phẩm: sợi, gạch ngói không nung, ván ép, sản xuất cơ khí tiếp tục tăng về giá trị sản xuất khẳng định là sản phẩm chủ lực trên lĩnh vực CN, TTCN. 

- Giao thông, xây dựng: Triển khai duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường do thị xã quản lý, triển khai kế hoạch chỉnh trang, bó gọn đường dây, đường cáp trên không; thống kê, huy động phương tiện vận tải trên địa bàn thị xã để phục vụ phòng chống bão lụt; chỉ đạo tổ chức phát quang giải tỏa tầm nhìn, vệ sinh mặt đường; nạo vét khơi thông cống rãnh thoát nước trên các tuyến đường; thường xuyên kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng; cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn các phường kịp thời, đảm bảo đúng quy định; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công; tập trung chỉ đạo khởi công và hoàn thành một số dự án lớn trên địa bàn. 

- Về chỉnh trang đô thị: Triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng trên địa bàn một cách kịp thời; kết quả chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tốt.

1.2.3. Thương mại - Dịch vụ

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thương mại đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua sắm của nhân dân trên địa bàn cũng như các vùng phụ cận; công tác quản lý, phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được triển khai có hiệu quả tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Tiếp tục chỉ đạo hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý chợ tạo môi trường kinh doanh, buôn bán văn hóa, an toàn cho các hộ tiểu thương và Nhân dân đến mua sắm. Chín tháng đầu năm 2020 lĩnh vực thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, do đó hoạt động kinh doanh buôn bán có phần kém sôi động. Giá trị kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 theo giá hiện hành đạt 1.892/1.924 tỷ đồng giảm 1,7% so với cùng kỳ và đạt 60,5% so với kế hoạch.

Đến cuối tháng 9/2020 trên địa bàn ước có 2.793 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, giải quyết việc làm cho khoảng 3.716 lao động với mức thu nhập từ 4 triệu đồng/tháng đến 4,5 triệu đồng/tháng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa theo giá thực tế đạt 1.337/1.368 tỷ đồng giảm 2,3% so với cùng kỳ, đạt 65,2% so với kế hoạch.

1.3. Thực trạng phát triển xã hội

1.3.1. Giáo dục - Đào tạo

Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc nề nếp, quy chế chuyên môn; hoàn thành chương trình năm học 2019 – 2020; chỉ đạo lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 chuẩn bị thực hiện từ năm học 2020 – 2021; chỉ đạo thực hiện tốt dạy học trực tuyến cho CBQL, GV; tiếp tục tổ chức kiểm tra, tư vấn công tác kiếm định chất lượng giáo dục cho các trường đăng ký đánh giá ngoài năm học 2019 – 2020. Hướng dẫn, chỉ đạo các trường tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của các cơ quan y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay UBND tỉnh công nhận 4 trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2020 – 2025.

1.3.2. Y tế
Đẩy mạnh phát triển công tác khám, chữa bệnh và ứng dụng các kỷ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh nhân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Xây dựng quy trình, quy định và bố trí hợp lý giữa lâm sàng và cận lâm sàng, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh, đảm bảo chất lượng khám bệnh, bước đầu đáp ứng được sự hài lòng người bệnh; cung ứng thuốc, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh; Các trạm Y tế đã tham gia khám chữa bệnh BHYT; 6/6 phường, xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020; cơ sở Methadone duy trì cung cấp thuốc cho 51 người điều trị thường xuyên.

1.3.3. Văn hoá thông tin

Tiếp tục tổ chức thực hiện xây dựng nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; ban hành Quyết định quy định về các tiêu chí xây dựng ngõ phố đạt chuẩn văn minh đô thị; chỉ đạo thực hiện tốt tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa theo kế hoạch đề ra; thường xuyên quan tâm công tác bảo tồn và xã hội hóa nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn - hóa trên địa bàn. Tăng cường quảng bá hình ảnh Hồng Lĩnh trên các phương tiện thông tin.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và cải cách TTHC; thị xã và phường, xã đã cung cấp 100% DVC trực tuyến mức độ 2; có 80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở thị xã; 41 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở phường, xã; 80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở thị xã. Hiện đã có 779/513 hồ sơ nộp qua mạng thông qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến (111 hồ sơ TTHC cấp huyện và 668 hồ sơ TTHC cấp xã).
1.3.4. Thể dục thể thao
Trung tâm Thể dục - Thể thao và sân vận động, sân Tenins được xây dựng ở phường Bắc Hồng, một số sân thể thao được hình thành trên các địa bàn phường, xã, nhiều Tổ dân phố, thôn có sân chơi thể thao, nhìn chung phong trào thể dục thể thao toàn dân ngày một phát triển, cơ sở vật chất thể dục, thể thao còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao ngày càng tăng của nhân dân. 

1.4. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thị xã Hồng Lĩnh

Tổng diện tích tự nhiên của Thị xã Hồng Lĩnh là: 5.897,30 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 3.957,39 ha, chiếm 67,11% tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất phi nông nghiệp 1.734,50 ha, chiếm 29,41% tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất chưa sử dụng 205,4 ha, chiếm 3,48% tổng diện tích tự nhiên. 

1.4.1. Hiện trạng sử dụng nhóm đất nông nghiệp

Diện tích nhóm đất nông nghiệp có diện tích 3.957,39 ha, chiếm 67,11% tổng diện tích tự nhiên. Cụ thể từng loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa: diện tích 1.687,89 ha, chiếm 28,62% tổng diện tích tự nhiên. 
- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích 89,11 ha, chiếm 1,51% tổng diện tích tự nhiên. 
- Đất trồng cây lâu năm: diện tích 391,94 ha, chiếm 6,65% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất trồng rừng phòng hộ: diện tích 1.406,70 ha, chiếm 23,85% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất trồng rừng sản xuất: diện tích 321,66 ha, chiếm 5,45% tổng diện tích tự nhiên.
- Đất nuôi trồng thuỷ sản: diện tích 41,84 ha, chiếm 0,71% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất nông nghiệp khác: diện tích 18,23 ha, chiếm 0,31% tổng diện tích tự nhiên.

1.4.2. Hiện trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp

Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp của thị xã 1.734,50 ha, chiếm 29,41%   tổng diện tích tự nhiên; cụ thể các loại đất như sau:

- Đất ở tại nông thôn: diện tích 39,11 ha, chiếm 0,66% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất ở tại đô thị: diện tích 279,40 ha, chiếm 4,74% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích 9,31 ha, chiếm 0,16% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất quốc phòng: diện tích 23,37 ha, chiếm 0,40% tổng diện tích tự nhiên.
- Đất an ninh: diện tích 3,00 ha chiếm 0,05% tổng diện tích tự nhiên.
- Đất cụm công nghiệp: diện tích 62,49 ha chiếm 1,06% tổng diện tích tự nhiên.
- Đất thương mại, dịch vụ: diện tích 21,81 ha, chiếm 0,37% tổng diện tích tự nhiên. 
 - Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: diện tích 46,04 ha, chiếm 0,78% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất phát triển hạ tầng: diện tích 763,31 ha, chiếm 12,94% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất cơ sở tôn giáo: diện tích 6,11 ha, chiếm 0,10% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: diện tích 9,77 ha, chiếm 0,17% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: diện tích 79,13 ha, chiếm 1,34% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích 129,75 ha, chiếm 2,20% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: diện tích 63,71 ha, chiếm 1,08% tổng diện tích tự nhiên. 

1.4.3. Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng của thị xã hiện còn 205,41 ha, chiếm 3,48% tổng diện tích tự nhiên.

Bảng 1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thị xã Hồng Lĩnh
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng 2020

	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	Cơ 
cấu (%)

	 
	TỔNG DTTN (1+2+3) 
	 
	   5.897,30 
	  100,00 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	   3.957,39 
	    67,11 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	     1.687,89 
	     28,62 

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	     1.583,64 
	     26,85 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	          89,11 
	       1,51 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	        391,94 
	       6,65 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	     1.406,70 
	     23,85 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	                -   
	           -   

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	        321,66 
	       5,45 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	          41,84 
	       0,71 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	          18,23 
	       0,31 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	   1.734,50 
	    29,41 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	          23,37 
	       0,40 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	            3,00 
	       0,05 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	                -   
	           -   

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	                -   
	           -   

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	          62,49 
	       1,06 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	          21,81 
	       0,37 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	          46,04 
	       0,78 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	                -   
	           -   

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	        763,31 
	     12,94 

	a
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	            3,43 
	       0,06 

	b
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	          10,41 
	       0,18 

	c
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	          28,33 
	       0,48 

	d
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	            9,92 
	       0,17 

	e
	Đất giao thông
	DGT
	        586,93 
	       9,95 

	f
	Đất thủy lợi
	DTL
	        116,28 
	       1,97 

	g
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	            4,84 
	       0,08 

	h
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	            0,45 
	       0,01 

	k
	Đất chơ
	DCH
	            2,71 
	       0,05 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	          12,51 
	       0,21 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	                -   
	           -   

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	          13,35 
	       0,23 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	          39,11 
	       0,66 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	        279,40 
	       4,74 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	            9,31 
	       0,16 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	            2,30 
	       0,04 

	2.17
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	            6,11 
	       0,10 

	2.18
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	          79,13 
	       1,34 

	2.19
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	        156,15 
	       2,65 

	2.20
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	            6,24 
	       0,11 

	2.21
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	            7,99 
	       0,14 

	2.22
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	            9,77 
	       0,17 

	2.23
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	        129,75 
	       2,20 

	2.24
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	          63,71 
	       1,08 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	      205,41 
	      3,48 

	4
	Đất đô thị*
	KDT
	   5.155,79 
	    87,43 


PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Hồng Lĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 26/03/2020; Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 08/9/2020; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến 31/12/2020 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh được đánh giá như sau:

2.1.1. Kết quả thực hiện các công trình, dự án tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020
Bảng 2. Kết quả thực hiện các công trình, dự án tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020
	STT
	Tên công trình, dự án  
	Mã loại đất
	Diện tích (ha) 
	Địa điểm (phường, xã)

	I
	Đất an ninh
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở công an thị xã Hồng Lĩnh
	CAN
	1,35
	Nam Hồng

	II
	Đất cụm công nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1
	SKN
	3,70
	Phường Đậu Liêu

	2
	Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2
	SKN
	28,60
	Phường Đậu Liêu

	III
	Đất thương mại dịch vụ
	 
	 
	 

	1
	Dự án thương mại dịch vụ
	TMD
	1,50 
	Phường Đậu Liêu

	2
	Đất thương mại dịch vụ (đối diện Hồng Hà)
	TMD
	0,50 
	 TDP 7, Phường Nam Hồng

	IV
	Đất giao thông
	 
	 
	 

	1
	Chỉnh trang đô thị, nâng cấp tuyến đường Trần Phú vào Nhà máy gạch Thuận Lộc, Nam Hồng
	DGT
	0,01
	TDP 1, Nam Hồng

	2
	Đường Lê Hữu Trác (giai đoạn 2)
	DGT
	0,20
	TDP 1,6,7,8, P.Nam Hồng

	3
	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
	DGT
	1,66
	Phường Nam Hồng, Phường Đậu Liêu, phường Bắc Hồng, Phường Đức Thuận, phường Trung Lương, xã Thuận Lộc

	4
	Xây dựng các tuyến đường chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Thuận Lộc (13 tuyến đường)
	DGT
	0,20
	Xã Thuận Lộc

	5
	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2020 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 
	DGT
	2,02
	Phường Nam Hồng, Phường Đậu Liêu, phường Bắc Hồng, Phường Đức Thuận, phường Trung Lương, xã Thuận Lộc

	6
	Chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai
	DGT
	0,42
	Phường Bắc Hồng

	7
	Mở rộng đường từ ông Sâm đến ông Tuyến
	DGT
	0,05
	TDP Đồng Thuận, P. Đức Thuận

	8
	Đường giao thông tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh
	DGT
	0,05
	Phường Đức Thuận

	9
	Đường giao thông khu dân cư Biền Trửa
	DGT
	0,02
	TDP Tuần Cầu, P.Trung Lương

	10
	Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh
	DGT
	3,59 
	P. Đức Thuận, P Bắc Hồng

	III
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Trạm Kiểm dịch động vật nội địa
	DTS
	0,25
	TDP 1, phường Đậu Liêu

	IV
	Đất ở đô thị
	 
	 
	 

	1
	Quy hoạch khu dân cư TDP 6,7 (Cơn Bùi; Cơn Bứa)
	ODT
	8,00
	TDP 6,7 phường Đậu Liêu

	2
	Giao đất khu dân cư tổ dân phố 10 p. Bắc Hồng
	ODT
	0,13
	Phường Bắc Hồng

	V
	Đất ở nông thôn
	 
	 
	 

	1
	Giao đất khu dân cư Đồng Đán
	ONT
	0,50
	Thôn Hồng Nguyệt, Xã Thuận Lộc

	2
	Giao đất ở Nương Tiên, thôn Phúc Thuận
	ONT
	0,15
	Thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc

	3
	Khu dân cư Thôn Tân Hoà
	ONT
	0,61
	Thôn Tân Hòa, Xã Thuận Lộc

	4
	Điều chỉnh khu dân cư Nền Tế
	ONT
	1,29 
	 Xã Thuận Lộc

	VI
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Dự án Nhà máy trộn bê tông và cấu kiện bê tông đúc sẵn
	SKC
	0,50
	TDP 1, Phường Đậu Liêu

	VII
	Đất nông nghiệp khác
	 
	 
	 

	1
	Dự án chăn nuôi gà 
	NKH
	1,00
	Xã Thuận Lộc

	2
	Dự án đầu tư trồng lúa kết hợp nuôi trồng và khai thác thủy sản, trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả lâu năm phường Trung Lương của ông Nguyễn Xuân Mạnh
	NKH
	3,50
	Trung Lương

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	59,80
	 


- Số công trình, dự án đã có Quyết định giao đất: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 đã giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được 25/119 công trình, dự án đạt 21,01%; với diện tích là 59,80/411,03 ha đạt 14,55%, trong đó: 

+ 01 dự án đất an ninh là xây dựng trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh tại phường Nam Hồng.
+ 02 dự án đất cụm công nghiệp đang thực hiện 1 phần gồm: Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2.

+ 02 dự án đất thương mại dịch vụ tại phường Đậu Liêu và phường Nam Hồng.
+ 06 dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, gồm: Quy hoạch khu dân cư TDP 6,7 (Cơn Bùi; Cơn Bứa); Giao đất khu dân cư tổ dân phố 10 p. Bắc Hồng; Giao đất khu dân cư Đồng Đán xã Thuận Lộc; Giao đất ở Nương Tiên xã Thuận Lộc; Khu dân cư Thôn Tân Hoà ; Điều chỉnh khu dân cư Nền Tế xã Thuận Lộc.
+ 10 dự án xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, như: Chỉnh trang đô thị, nâng cấp tuyến đường Trần Phú vào Nhà máy gạch Thuận Lộc, Nam Hồng; Đường Lê Hữu Trác (giai đoạn 2); Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh; Đường giao thông tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh; Đường giao thông khu dân cư Biền Trửa phường Trung Lương; Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh.
+ 01 dự án xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là Trạm Kiểm dịch động vật nội địa tại phường Đậu Liêu.
+ 01 dự án cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là Dự án Nhà máy trộn bê tông và cấu kiện bê tông đúc sẵn tại phường Đậu Liêu.
+ 02 dự án nông nghiệp khác.

2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh từ 01/01/2020  đến hết 31/12/2020
a. Đất nông nghiệp

Theo kế hoạch được duyệt thì diện tích đất nông nghiệp đến hết năm 2020 chỉ còn 3.311,69 ha, nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất nông nghiệp vẫn, còn 3.957,39 ha, vậy có 645,70 ha chưa chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt. 

* Đất trồng lúa

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020, diện tích đất trồng lúa chỉ còn lại 1.629,66 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất trồng lúa vẫn còn 1.687,89  ha, như vậy còn 58,23 ha chưa chuyển sang nhóm đất khác theo kế hoạch được duyệt.

* Đất trồng cây hàng năm khác

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020, diện tích đất trồng cây hàng năm khác chỉ còn lại 72,16 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất trồng cây hàng năm khác vẫn còn 89,11 ha, vậy có 16,95 ha diện tích đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt.

* Đất trồng cây lâu năm

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020, diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại 365,42 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất trồng cây lâu năm vẫn còn 391,94 ha, vậy có 26,52 ha diện tích đất trồng cây lâu năm chưa chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt.

* Đất rừng phòng hộ

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất rừng phòng hộ là 1.032,52 ha nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất rừng phòng hộ có 1.406,70 ha, do chuyển 374,18 ha từ đất chưa sử dụng sang trồng rừng phòng hộ theo phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được duyệt.

* Đất rừng sản xuất

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất là 110,67 ha nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất rừng sản xuất là 321,66 ha. Do chuyển từ đất chưa sử dụng sang trồng rừng sản xuất theo phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được duyệt.
* Đất nuôi trồng thủy sản

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thuỷ còn 38,96ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản l à 41,84, vậy có 2,88 ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt.

* Đất nông nghiệp khác

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác 62,31 ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất nông nghiệp khác chỉ có 18,23 ha, vậy có 44,08 ha diện tích đất nông nghiệp khác chưa được thực hiện theo kế hoạch được duyệt. 

b. Đất phi nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất phi nông nghiệp được duyệt 1.926,92ha. Nhưng tại thời điểm đánh giá diện tích đất phi nông nghiệp chỉ có 1.734,50 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 192,42 ha, tỷ lệ đạt 90,01% so với kế hoạch được duyệt. 

Chi tiết các loại đất phi nông nghiệp cụ thể sau:

* Đất quốc phòng: Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất quốc phòng là  54,41 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất quốc phòng 23,37 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 31,04 ha, tỷ lệ đạt 42,94% so với kế hoạch được duyệt. 
* Đất an ninh: Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất an ninh là  3,05 ha, Tại thời điểm đánh giá diện tích đất an ninh 3,0 ha thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 0,05 ha, tỷ lệ đạt 98,36% so với kế hoạch được duyệt.
* Đất cụm công nghiệp.

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 có 101,76 ha diện tích đất cụm công nghiệp. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất cụm công nghiệp 62,49 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 39,27 ha, tỷ lệ đạt 61,41% so với kế hoạch được duyệt.

* Đất thương mại, dịch vụ
Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt  đến hết năm 2020 diện tích đất thương mại, dịch vụ 53,77 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất thương mại, dịch vụ 21,81 ha thấp hơn chỉ tiêu duyệt 31,96 ha, tỷ lệ đạt 40,56% so với kế hoạch được duyệt.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Theo chỉ  tiêu kế hoạch được duyệt  đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 63,58 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 46,04 ha, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 17,54 ha, tỷ lệ 72,41% so với kế hoạch được duyệt.


* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt  đến hết năm 2020 diện tích đất phát triển hạ tầng 817,17 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất phát triển hạ tầng 763,31 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 53,86 ha, tỷ lệ đạt 93,41% so với kế hoạch được duyệt.

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt  đến hết năm 2020 diện tích đất có di tích lịch sử - Văn hoá 11,84 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất có di tích lịch sử - Văn hoá 12,51 ha, cao hơn chỉ tiêu được duyệt 0,71 ha, tỷ lệ đạt 105,98% so với kế hoạch được duyệt.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải
Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất bãi thải, xử lý rác thải 13,35 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất bãi thải, xử lý rác thải 13,35ha, tỷ lệ đạt 100% so với kế hoạch được duyệt.
* Đất ở tại nông thôn
Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất ở tại nông thôn 41,01 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất ở tại nông thôn 39,11 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 1,90 ha, tỷ lệ đạt 95,37% so với kế hoạch được duyệt. 


* Đất ở tại đô thị


Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất ở tại đô thị 304,77 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất ở tại đô thị 279,40 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 25,37 ha, tỷ lệ đạt 91,67% so với kế hoạch được duyệt. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan 10,15 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan 9,31 ha, tỷ lệ đạt 91,72% so với kế hoạch được duyệt.


* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 2,33 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 2,30ha, thấp hơn KHSD đất được duyệt 0,03 ha, tỷ lệ đạt 98,71% so với kế hoạch được duyệt.


* Đất cơ sở tôn giáo

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở tôn giáo 26,58 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất cơ sở tôn giáo 6,11 ha, thấp hơn kế hoạch được duyệt 20,47ha, tỉ lệ 22,99% so với KHSD đất được duyệt .


* Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 117,71 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 79,13 ha, tỷ lệ đạt 67,22% so với kế hoạch được duyệt.

        * Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 107,16 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  156,15 ha, cao hơn kế hoạch được duyệt 52,21 ha, tỷ lệ đạt 145,72% so với kế hoạch được duyệt.

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng.

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng 3,12 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng 7,99 ha, cao hơn kế 4,87 ha, đạt tỷ lệ 256,09%.

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng 10,60 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất cơ sở tín ngưỡng 9,77 ha thấp hơn kế hoạch 0,83 ha, đạt tỷ lệ 92,17%.

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 131,89 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch là 129,75 ha.

* Đất có mặt nước chuyên dùng
Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng 46,50 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất có mặt nước chuyên 63,71 ha, cao hơn kế hoạch 17,21 ha, đạt tỷ lệ 137,0%.

c. Đất chưa sử dụng
Theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến hết năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng chỉ có 658,70 ha. Tại thời điểm đánh giá diện tích đất chưa sử dụng còn 205,41 ha, do chuyển 453,30 ha sang các mục đích khác.

Bảng 3. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	KHSDD năm 2020 được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2020

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), Giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5-4)
	(7)=(5/4)*100%

	 
	TỔNG DTTN
	 
	5.897,30
	5.897,30
	0,00
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	3.311,69 
	3.957,39 
	645,70
	119,50

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.629,66 
	1.687,89 
	58,23
	103,57

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.522,20 
	1.583,64 
	61,44
	104,04

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 72,16 
	89,11 
	16,95
	123,50

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	365,42 
	391,94 
	26,52
	107,26

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.032,52 
	1.406,70 
	374,18
	136,24

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	110,67 
	321,66 
	210,99
	290,65

	1,7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	38,96 
	41,84 
	2,88
	107,40

	1,8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 62,31 
	18,23 
	-44,08
	29,26

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.926,92 
	1.734,50 
	-192,42
	90,01

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	 54,41 
	23,37 
	-31,04
	42,94

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	   3,05 
	 3,00 
	-0,05
	98,36

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	
	
	

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	
	
	
	

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	101,76 
	62,49 
	-39,27
	61,41

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	53,77 
	21,81 
	-31,96
	40,56

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	63,58 
	46,04 
	-17,54
	72,41

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	
	

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	817,17 
	763,31 
	-53,86
	93,41

	2.8
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	11,80 
	12,51 
	0,71
	105,98

	2.9
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	13,35 
	13,35 
	0,00
	100,00

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	 ONT 
	41,01 
	39,11 
	-1,90
	95,37

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	304,77 
	279,40 
	-25,37
	91,67

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	10,15 
	9,31 
	-0,84
	91,72

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,33 
	 2,30 
	-0,03
	98,71

	2.15
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	26,58 
	6,11 
	-20,47
	22,99

	2.16
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	117,71 
	79,13 
	-38,58
	67,22

	2.17
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	7,16 
	 156,15 
	48,99
	145,72

	2.18
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	6,25 
	6,24 
	-0,01
	99,78

	2.19
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,12 
	7,99 
	4,87
	256,09

	2.20
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	10,60 
	9,77 
	-0,83
	92,17

	2.21
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	131,89 
	129,75 
	-2,14
	98,37

	2.23
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	46,50 
	63,71 
	17,21
	137,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	658,70 
	205,41 
	-453,30
	31,18


2.2. Đánh giá chung

2.2.1. Những mặt đạt được

- Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai từ Thị xã đến phường, xã, làm cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. 

- Thông qua kế hoạch sử dụng đất, Thị xã đã chủ động dành quỹ đất phục vụ cho phát triển các ngành, các lĩnh vực theo như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

- Góp phần to lớn trong việc sử dụng đất hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm, gắn với công tác bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

2.2.2. Những tồn tại, hạn chế

Ngoài những mặt tích cực đã đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thị xã vẫn còn tồn tại một số những hạn chế cụ thể như sau:

- Đất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ thấp; do chênh lệch lớn giữa nhu cầu và nguồn lực vốn để thực hiện. Trong đó cũng có phần do nguồn vốn được cấp chậm, thủ tục hành chính…

- Công tác tuyên truyền về luật đất đai mới, trong đó có nội dung xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn hạn chế, nên có một số chủ đầu tư đã đăng ký thực hiện một số dự án không đủ điều kiện để thực hiện, nên có một số dự án đã đăng ký chưa có bố trí nguồn vốn để thực hiện bồi thường trong năm 2020.
2.3. Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
2.3.1. Nguyên nhân chủ quan

- Trách nhiệm các chủ đầu tư đăng ký các công trình dự án chưa nghiên cứu hết các quy định của pháp luật đất đai về đăng ký xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nên nhiều dự án chưa có chủ trương đầu tư, chưa có vốn bố trí trong năm thực hiện kế hoạch vẫn đăng ký thực hiện, thiếu phối hợp tích cực với các cơ quan có trách nhiệm liên quan.

- Một số chủ đầu tư chưa phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan của thị xã để tổ chức thực hiện dự án sau khi đăng ký, nên rất bị động, lúng túng, kéo dài thời gian.

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, có lúc thiếu kiểm tra, đôn đốc đối với các chủ đầu tư, chưa xử lý nghiêm các đơn vị đăng ký các dự án không đúng các điều kiện quy định, chưa khả thi.

- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan đến sử dụng đất chưa thực sự chặt chẽ và đồng bộ.

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một dự án còn gặp nhiều khó khăn, bất cập làm chậm tiến độ thực hiện các dự án.

2.3.2. Nguyên nhân khách quan

- Sáu tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tới các hoạt động phát triển kinh tế xã hội nói chung và công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
- Do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế, cùng với đó là chính sách của Nhà nước thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công và chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy giảm nghiêm trọng nguồn vốn đầu tư cho các dự án trên địa bàn.
- Nhu cầu cần có đất để thực hiện dự án nhiều. Nhưng không dự báo được nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn cấp đầu tư phát triển chậm, thủ tục đầu tư hoàn thành chậm, thủ tục hoàn thành hồ sơ bồi thường, thu hồi đất, giao đất chậm.

- Nhận thức của người dân về pháp luật đất đai còn hạn chế cũng như ý thức trách nhiệm của một số công dân chưa tốt đã gây khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hồng Lĩnh theo quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh; quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh; Trên cơ sở đó, các công trình, dự án thực hiện chuyển tiếp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020; công trình dự án đã thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân trong năm 2020; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng của các hộ gia đình, cá nhân; chuyển đổi đất vườn, ao sang đất ở...được chồng xếp trên bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh để xác định các vị trí phù hợp với quy hoạch. 

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

3.2.1. Nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án đăng ký mới  

Căn cứ đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 của các cơ quan đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn Thị xã. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 cụ thể như sau:
Nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức đối với các dự án phải thực hiện thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 67,80 ha, gồm 31 dự án:
Bảng 4. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực năm 2021
 của Thị xã Hồng Lĩnh
	STT
	Tên công trình, dự án  
	Nhu cầu sử dụng đất
	Địa điểm 

	
	
	
	

	I
	Đất ở
	24,41 
	 

	1.1
	Đất ở đô thị
	23,79 
	 

	1
	Giao đất khu dân cư phía Nam Bệnh viện
	0,12 
	P. Đức Thuận

	2
	Chuyển mục đích sử dụng đất phát triển hạ tầng sang đất ở
	0,22 
	 

	 
	Trường MN Đậu Liêu (tổ dân phố 2)
	0,07 
	TDP 2, Phường Đậu Liêu

	 
	Trạm y tế phường Đức Thuận (tổ dân phố Ngọc Sơn)
	0,15 
	TDP, Ngọc Sơn, phường Đức Thuận

	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở
	5,18 
	 

	 
	Phường Bắc Hồng
	0,32 
	Phường Bắc Hồng

	 
	Phường Nam Hồng
	1,22 
	Phường Nam Hồng

	 
	Phường Đức Thuận
	0,91 
	Phường Đức Thuận

	 
	Phường Trung Lương
	2,13 
	Phường Trung Lương

	 
	Phường Đậu Liêu
	0,60 
	Phường Đậu Liêu

	4
	Quy hoạch khu dân cư mới Đồng Mụ Bến
	0,52 
	Ph. Bắc Hồng

	5
	Quy hoạch khu dân cư Xen Dắm TDP 7
	0,11 
	Ph. Bắc Hồng

	6
	Quy hoạch khu dân cư mới TDP Thuận Tiến - Thuận An
	2,00 
	Ph. Đức Thuận

	7
	Quy hoạch khu dân cư mới TDP Đồng thuận
	0,30 
	Ph. Đức Thuận

	8
	Quy hoạch khu nhà ở và TMDV từ khu đất thu hồi của Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lộc (ODT 6,76 ha, DGT 2,50 ha; DKV 3,37 ha; TMDV 1,94 ha)
	14,57 
	TDP 8, Phường Nam Hồng

	9
	Giao đất khu dân cư phía Đông trường Giáo dục thường xuyên
	0,03 
	 Phường Nam Hồng

	10
	QH KDC từ Khu đất thu hồi của Ban Xây dựng và Quản lý chợ Hồng Lĩnh 
	0,04 
	Phường Nam Hồng

	11
	QH KDC từ Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ số 1 Hà Tĩnh (khu tập thể đội 3)
	0,03 
	Phường Nam Hồng

	12
	Đấu giá đất ở đô thị cạnh đường Kinh Dương Vương (04 vị trí)
	0,67
	Ph. Bắc Hồng

	2.2
	Đất ở nông thôn
	0,62 
	 

	1
	Chuyển mục đích sử dụng đất phát triển hạ tầng sang đất ở
	0,62 
	 

	 
	Trường THCS Thuận Lộc (vị trí 1)
	0,25 
	Thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc

	 
	Trường mầm non Thuận Lộc (vị trí 2)
	0,07 
	Thôn Chùa, xã Thuận Lộc

	 
	Trường mầm non Thuận Lộc (vị trí 3)
	0,15 
	Thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc

	 
	Trường mầm non Thuận Lộc (vị trí 4)
	0,15 
	Thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc

	III
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	0,75
	 

	1
	Xây dựng nhà xưởng chế biến, chăn nuôi tằm của 
HTX trồng dâu nuôi tằm công nghệ cao Hồng Lĩnh
	0,75 
	Ph. Trung Lương

	IV
	Đất thương mại, dịch vụ
	16,21
	 

	1
	QH Khu TMDV kết hợp nhà ở từ Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Trung Đô (Trong đó: TMD 1,51; ODT 0,08)
	1,59 
	Phường Đức Thuận

	2
	Tổ hợp kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ
	2,00 
	Phường Đậu Liêu

	3
	Đất thương mại dịch vụ (Đấu giá)
	5,00 
	TDP4, phường Đậu Liêu

	4
	Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp
	1,92 
	P. Đậu Liêu

	5
	Trung tâm giới thiệu sản phẩm và chuỗi Logistic Victory
	5,70 
	P. Đậu Liêu

	V
	Đất phát triển hạ tầng
	20,23
	 

	5.1
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	0,90
	 

	1
	Mở rộng xây dựng trường liên cấp 1-2 phường Đức Thuận.
	0,90 
	Phường Đức Thuận

	5.2
	Đất giao thông
	16,27
	 

	1
	Đường Nguyễn Thiếp
	5,60
	xã Thuận Lộc; Ph. Nam Hồng

	2
	Đường vành đai TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Đoạn QL 8 - Tiên Sơn) giai đoạn 1
	9,50
	Ph. Trung Lương, Ph. Đức Thuận

	3
	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thực hiện chỉnh trang đô thị (11 tuyến)
	0,30
	P. Đậu Liêu

	4
	Nâng cấp mở rộng đường giao thông TDP 1,2, 6 .
	0,20
	Ph. Bắc Hồng

	5.3
	Đất cơ sở năng lượng
	2,51
	 

	1
	Dự án đường dây 110 kV  Hưng Đông - Can Lộc và Hưng Đông - Linh Cảm
	2,46 
	Phường Trung lương, P Bắc Hồng, P. Nam Hồng, P. Đậu Liêu

	2
	Xây dựng 1 lô xuất tuy ến 35kV sau TBA 110kV Hồng Lĩnh
	0,04 
	Phường Đậu Liêu

	3
	Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
	0,01 
	Phường Nam Hồng

	5.4
	Đất bưu chính viễn thông
	0,55
	 

	1
	Xây dựng các trạm BTS mạng di động Vinaphone trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
	0,55 
	Phường Trung Lương, Đức Thuận, Bắc Hồng, Nam Hồng, Đậu Liêu và Xã Thuận Lộc

	VI
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	2,00
	 

	1
	Mở rộng nghĩa trang Ba Đại 
	2,00
	Phường Đức Thuận

	VIII
	Đất nông nghiệp khác
	                 4,20   
	 

	1
	 Dự án chăn nuôi gà chất lượng cao thôn Hồng Lam 
	2,00
	 Xã Thuận Lộc 

	2
	 Chuyển đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác (Hộ ông Bùi Trọng Ý) 
	2,20
	 TDP 8, Phường Đậu Liêu 


 3.2.2. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh chưa thực hiện nhưng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tiếp tục thực hiện chuyển tiếp gồm có 57 dự án, hiện, phân bổ đến từng đơn vị hành chính xã, phường như sau:
Bảng 5. Các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	STT
	Tên công trình, dự án  
	Nhu cầu sử dụng đất
	Địa điểm 

	
	
	
	

	I
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN QUỐC GIA VÀ THU HỒI KHÔNG PHẢI XIN PHÉP HĐND TỈNH
	28,00
	 

	1.1
	Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh
	28,00
	 

	1
	Thao trường bắn Ban CHQS thị xã
	28,00 
	TDP1, Phường Đậu Liêu

	II
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH CHẤP THUẬN
	148,35 
	 

	2.1
	Đất nông nghiệp khác
	10,81
	 

	1 
	Dự án trồng dâu nuôi tằm khu vực ngoài đê phường Trung Lương
	9,10
	Khu vực ngoài đê phường Trung Lương

	2 
	Dự án trồng cỏ kết hợp chăn nuôi bò
	1,71 
	Thôn Hồng Lam, Xã Thuận Lộc

	2.2
	Đất cụm công nghiệp
	57,77 
	 

	1
	Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 
	38,00 
	TDP8, Phường Đậu Liêu

	2
	Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2
	6,46 
	TDP8, Phường Đậu Liêu

	3
	Cụm công nghiệp Nam Hồng 
	10,50 
	P. Nam Hồng, TDP7 - P. Đậu Liêu

	4
	Cụm công nghiệp Trung Lương
	2,81 
	Phường Trung Lương

	2.3
	Đất phát triển hạ tầng
	35,00
	 

	2.3.1
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	0,24
	 

	1
	Mở rộng trường mầm non Nam hồng
	0,24
	Phường Nam Hồng

	2.3.2
	Đất giao thông
	22,48
	 

	1
	Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh
	9,81
	Phường Trung Lương, Phường Đức Thuận, phường Bắc Hồng

	2
	Đường Thái Kính, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
	0,40
	Phường Đậu Liêu

	3
	Hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 (Đường vào CCN Cổng Khánh 1)
	3,00 
	Phường Đậu Liêu

	4
	Mở rộng đường đi chùa Hang
	1,70 
	Phường Bắc Hồng, phường Nam Hồng

	5
	Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Du, phường Đức Thuận
	0,65 
	TDP Thuận Hồng, Thuận Minh, phường Đức Thuận

	6
	Đường vào bệnh viên Đa khoa Hồng Lĩnh
	2,09 
	TDP Đồng Thuận, Ngọc Sơn, p. Đức Thuận

	7
	Cầu Hồng Phúc
	0,56 
	Thôn Phúc Thuận, Xã Thuận Lộc

	8
	Cầu Bãi Thẹn
	0,02 
	TDp Thuận Tiến, phường Đức Thuận

	9
	Tuyến đường Ngô Đức Kế kéo dài
	2,70 
	Phường Bắc Hồng

	10
	Xây dựng các tuyến đường chỉnh trang đô thị
	1,55 
	 

	 
	- Phường Trung Lương
	0,24 
	TDP Tuần Cầu, TDP Phúc Sơn, TDP Tiên Sơn

	 
	- Phường Đậu Liêu
	0,14 
	Phường Đậu Liêu

	 
	- Phường Đức Thuận
	1,17 
	TDP Thuận Minh, Thuận An, Thuận Tiến, Thuận Hòa Phường Đức Thuận

	2.3.3
	Đất thủy lợi
	11,98
	 

	1
	Kè khe 2 bên bờ khe Bình Lạng 
	3,98 
	Phường Bắc Hồng

	2
	Công trình tiêu năng và thoát lũ đuôi tràn Khe Dọc, thị xã Hồng Lĩnh
	8,00 
	Trung Lương; Đức Thuận

	2.3.4
	Đất công trình năng lượng
	0,30
	 

	1 
	Dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp 110 KVA Hồng Lĩnh
	0,30 
	Phường Nam Hồng; Thuận Lộc

	2 
	Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
	0,30 
	Phường Đức Thuận, phường Nam Hồng, phường Đậu Liêu

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	1,00 
	 

	1
	Dự án đầu tư cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vự vận tải và mua, bán máy móc thiết bị công trình Hồng Lĩnh tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
	1,00 
	TDP1, phường Đậu Liêu

	2.5
	Đất ở tại đô thị 
	9,99
	 

	1
	Đất ở phía Bắc đường Ngô Đức Kế (Đồng Vòng)
	1,22
	TDP 7, Phường Bắc Hồng

	2
	Quy hoạch khu dân cư Đồng Thuận
	3,00 
	Tổ dân phố Đồng Thuận  phường Đức Thuận

	3
	Khu dân cư TDP 6  P. Đậu Liêu
	2,77 
	TDP 5, 6  P. Đậu Liêu

	4
	Khu dân cư TDP 7 P. Bắc Hồng
	3,00 
	TDP 7 phường Bắc Hồng

	2.6
	Đất trụ sở cơ quan
	0,34
	 

	1
	Quy hoạch trụ sở Viện kiểm sát
	0,34
	TDP 6, Phường Nam Hồng

	2.7
	Đất tôn giáo
	16,35
	 

	1
	Mở rộng Di tích lịch sử - văn hóa chùa Long Đàm
	4,30
	TDP Thuận Hồng, Phường Đức Thuận

	3
	Quy hoạch mở rộng khu di tích lịch sử chùa Đại Hùng
	12,05 
	 TDP 7, Phường Đậu Liêu 

	2.8
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,18 
	 

	1
	Mở rộng Nhà văn hoá tổ dân phố Thuận Hoà
	0,18 
	Tổ dân phố Thuận Hoà phường Đức Thuận

	2.9
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	15,00 
	 

	1
	Nghĩa trang Vĩnh Hằng 
	15,00
	TDP8 - Phường Đậu Liêu

	2.10
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	1,91 
	 

	1
	Khu du lịch sinh thái  Plarion Bắc Hồng
	1,91 
	TDP 10, Phường Bắc Hồng

	III
	CÁC CÔNG TRÌNH CÒN LẠI
	29,33 
	 

	3.1
	Đất nông nghiệp khác
	3,00
	 

	1
	Cơ sở sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, vi tảo, trồng cây dược liệu và trồng dưa lưới trong nhà màng theo hướng công nghệ cao
	3,00
	TDP8, Phường Đậu Liêu

	3.2
	Đất thương mại, dịch vụ
	13,88
	 

	1
	Khu đất thu hồi của Ban Xây dựng và Quản lý chợ Hồng Lĩnh 
	1,08 
	TDP2,  Phường Nam Hồng

	2
	Khu đất thu hồi của Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp
	1,30 
	TDP 10, Phường Bắc Hồng

	3
	Khu đất thu hồi của Công ty Việt Hà
	1,26 
	TDP4, Phường Bắc Hồng

	4
	Đất TMDV 2 bên đường QL1 (đường Quang Trung)  
	5,00
	TDP1, phường Đậu Liêu

	5
	Tổng kho kinh doanh VLXD
	0,5
	Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu

	6
	QH Đất TMDV phía Bắc QL8A theo QH xây dựng
	4,24
	TDp Thuận Tiến, phường Đức Thuận

	7
	Cửa hàng xăng dầu Vũng Áng
	0,5
	TDp Thuận Tiến, phường Đức Thuận

	3.3
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	3,00 
	 

	1
	Nhà máy nước sạch Hồ Đá Bạc
	1,00
	TDP8, Phường Đậu Liêu

	2
	Dự án sản xuất kinh doanh (đấu giá)
	2,00 
	TDP 8, phường Đậu Liêu

	3.4
	Đất ở tại nông thôn
	0,67
	 

	1
	Quy hoạch xen dắm các khu dân cư Đồi Cao, Thuận Trung, Thuận Sơn, Hồng Lam, Hồng Nguyệt
	0,17 
	Xã Thuận Lộc

	2
	Hợp thức đất ở liền kề tại các thôn xã Thuận Lộc
	0,50 
	Xã Thuận Lộc

	3.5
	Đất ở tại đô thị
	8,75 
	 

	1
	Giao đất khu dân cư Đầu Dinh, Biển Trửa, Dăm Quan
	0,42 
	Tổ TP Tiên sơn, Phường Trung Lương

	2
	Giao đất khu dân cư TDP 1,2,5,6,7
	0,58 
	Phường Đậu Liêu

	3
	Giao đất khu dân cư Thuận Hồng, Thuận An
	0,09 
	TDP Thuận Hồng, Phường Đức Thuận

	4
	Quy hoạch xen dắm đất ở tại TDP Thuận Tiến, Thuận An,  Ngọc Sơn, Thuận Hoà, phường Đức Thuận
	1,95
	Phường Đức Thuận

	5
	QH xen dắm đất ở TDP: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 phường Bắc Hồng
	0,93
	 

	6
	Quy hoạch xen dắm đất ở trên địa bàn phường Đậu Liêu
	0,24
	Phường Đậu Liêu

	7
	Quy hoạch xen dắm TDP La Giang, TDP Tiên Sơn
	0,07 
	 TDP La Giang, phường Trung Lương 

	8
	Quy hoach xen dắm đất ở tại Hội quán khối 2, 5, 9, 10 cũ, phường Nam Hồng
	0,13 
	Phường Nam Hồng

	9
	Đất ở phía Tây khu TTHC Phường (mới)  đồng Nhà Mưa, đồng Đưng
	2,53
	TDP 6, Phường Nam Hồng

	10
	Hợp thức đất ở liền kề tại các phường
	1,81 
	 

	 
	Phường Đậu Liêu
	0,20 
	Phường Đậu Liêu

	 
	Phường Bắc Hồng 
	0,51 
	Phường Bắc Hồng 

	 
	Phường Đức Thuận
	0,10 
	Phường Đức Thuận

	 
	Phường Trung Lương
	0,50 
	Phường Trung Lương

	 
	Phường Nam Hồng
	0,50 
	Phường Nam Hồng

	3.6
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,03 
	 

	1
	Mở rộng nhà văn hóa TDP 6
	0,03
	TDP 6, Phường Nam Hồng

	3.7
	Đất tôn giáo
	0,03
	 

	1
	Mở rộng nhà học giáo lý giáo xứ Tiếp Võ
	0,03
	TDP 7, phường Nam Hồng


3.3. Dự kiến diện tích, cơ cấu các loại đất thị xã Hồng Lĩnh đến hết ngày 31/12/2021
3.3.1. Đất nông nghiệp


Đến cuối năm 2021, diện tích đất nông nghiệp thị xã Hồng Lĩnh đạt 3.798,82 ha, giảm 161,07 ha so với năm 2020,  trong đó:

a) Đất trồng lúa: 

Đất trồng lúa nước đạt 1.608,91 ha, giảm 78,98 ha so với năm 2020; do chuyển sang các loại đất sau:

Đất cụm công nghiệp 12,31 ha;

Đất thương mại, dịch vụ 17,70 ha;

Đất phát triển hạ tầng 26,04 ha; 

Đất ở đô thị 14,92 ha;

Đất trụ sở cơ quan 0,34 ha;

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2,0 ha;

Đất nông nghiệp khác 10,67 ha.

b)  Đất trồng cây hàng năm khác: 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác đến cuối năm 2021 là 85,50 ha, giảm 3,61 ha so với năm 2020, do chuyển sang các loại đất sau:

Đất nông nghiệp khác 2,14 ha; 

Đất thương mại dịch vụ 0,03 ha; 

Đất phát triển hạ tầng 1,33 ha; 

Đất ở đô thị 0,11 ha;

c)  Đất trồng cây lâu năm: 

Diện tích đất trồng cây lâu năm đến cuối năm 2021 là 348,91 ha, giảm 43,03 ha so với năm 2020, do chuyển sang các loại đất:
Đất quốc phòng 1,82 ha;

Đất cụm công nghiệp 20,27 ha; 

Đất thương mại dịch vụ 2,56 ha;

Đất phát triển hạ tầng 13,17 ha; 

Đất ở đô thị 5,18 ha;

Đất tôn giáo 0,03 ha.
d) Đất rừng phòng hộ

Diện tích đất rừng phòng hộ đến cuối năm 2021 là 1.377,25 ha, giảm 25,65 ha so với năm 2020, do chuyển sang các loại đất:

Đất quốc phòng 7,60 ha;

Đất phát triển hạ tầng 1,54 ha;

Đất tôn giáo 5,85 ha;

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8,75 ha

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,91 ha;

e) Đất rừng sản xuất

Diện tích đất rừng sản xuất đến cuối năm 2021 là 298,74 ha, giảm 22,92 ha so với năm 2020, do chuyển sang các loại đất:

Đất quốc phòng 5,28 ha;

Đất cụm công nghiệp 2,40 ha;

Đất thương mại dịch vụ 4,30 ha;

Đất phát triển hạ tầng 2,24 ha;

Đất tôn giáo 6,00 ha;

Đất nông nghiệp khác 2,7 ha

f) Đất nuôi trồng thủy sản: 
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 là 40,20 ha, giảm 1,64 ha so với năm 2020 do chuyển sang các loại đất:

Đất cụm công nghiệp 1,0 ha;

Đất phát triển hạ tầng 0,34 ha;

Đất ở đô thị 0,30 ha.
g)  Đất nông nghiệp khác:

Diện tích đất nông nghiệp khác đến cuối năm 2021 là 35,49 ha, tăng 17,26 ha so với năm 2020. Trong đó:
- Thực giảm 0,75 ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp;
- Thực tăng 18,01 ha, do lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 10,67 ha;


+ Đất trồng cây hàng năm khác 2,14 ha;


+ Đất rừng sản xuất 2,70 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,50 ha.

3.3.2 Đất phi nông nghiệp

Đến cuối năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp đạt 1.937,61 ha, tăng 203,10  ha so với năm 2020; Trong đó:

a) Đất quốc phòng

Đến cuối năm 2021 diện tích đất quốc phòng là 51,37 ha, tăng 28,0 ha so với năm 2020, diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất sau:
- Đất trồng cây lâu năm 1,82 ha;

- Đất rừng phòng hộ 7,60 ha;

- Đất rừng sản xuất 5,28 ha;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 3,34 ha;

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng 7,92ha;

- Đất chưa sử dụng 2,04 ha.
b) Đất an ninh

Đến cuối năm 2021 diện tích đất an ninh là 3,0 ha, không có biến động so với năm 2020.
c) Đất cụm cộng nghiệp
Đến cuối năm 2021 diện tích đất cụm công nghiệp là 120,26 ha, tăng 57,77 ha so với năm 2020, diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất sau:

- Đất trồng lúa 12,31 ha;

- Đất trồng cây lâu năm 20,27 ha;

- Đất rừng sản xuất 2,40ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản 1,0 ha

- Đất ở đô thị 0,54 ha;

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 3,00 ha;
- Đất chưa sử dụng 18,25 ha.

d) Đất thương mại dịch vụ

Đến cuối năm 2021 diện tích đất thương mại dịch vụ là 52,89 ha, tăng 31,08 ha so với năm 2020, trong đó:
- Thực 31,23 ha, lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 12,7 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,03 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 2,56 ha;

+ Đất rừng sản xuất 4,30 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,26 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 1,08 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng 2,24 ha;

+ Đất chưa sử dụng 7,06 ha.

- Thực giảm 0,15 ha do chuyển sang đất ở đô thị.
e) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đến cuối năm 2021 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 48,21ha, tăng 2,17 ha so với năm 2020, trong đó, 
- Thực tăng 3,75 ha, lấy từ các loại đất:

+ Đất nông nghiệp khác 0,75 ha.

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,0 ha

+ Đất chưa sử dụng 1,0 ha

- Thực giảm 1,58 ha do chuyển sang đất ở đô thị 0,32 ha, đất thương mại dịch vụ 1,26 ha.

f) Đất phát triển hạ tầng

Đến năm 2021 diện tích đất hạ tầng là 817,33 ha, tăng 54,01 ha so với năm 2020, trong đó:

- Thực tăng 55,94 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 26,04 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 1,33 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 13,17 ha; 

+ Đất rừng phòng hộ 1,54 ha;

+ Đất rừng sản xuất 2,24 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,34 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 0,16 ha;

+ Đất ở đô thị 3,17 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 2,50 ha;

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,51 ha;

+ Đất sông, ngòi 0,12 ha;

+ Đất mặt nước chuyên dùng 0,12 ha;

+ Đất chưa sử dụng 4,82 ha.
- Thực giảm 1,92 ha do chuyển sang các loại đất, trong đó:

+ Đất thương mại, dịch vụ 1,08 ha;
+ Đất ở nông thôn 0,62 ha;

+ Đất ở đô thị 0,22 ha.

g) Đất có di tích lịch sử văn hóa

Đến năm 2021 diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa là 12,51 ha, giữ nguyên hiện trạng so với năm 2020.
h) Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đến năm 2021 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 13,35 ha, giữ nguyên hiện trạng so với năm 2020.

i) Đất ở đô thị

Đến năm 2021 diện tích đất đô thị là 312,16 ha, tăng 32,77 ha so với năm 2020, trong đó:

- Thực tăng 46,50 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 14,92 ha;  

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,11 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 5,18 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,30 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 0,15 ha

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,32 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 0,22 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng 6,44 ha;
+ Đất chưa sử dụng 8,83 ha.

- Thực giảm 3,71 ha do chuyển sang các loại đất:

+ Đất cụm công nghiệp 0,54 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng 3,17 ha.

j) Đất ở nông thôn

Đến năm 2021 diện tích đất ở nông thôn là 420,32 ha, tăng 1,19 ha so với năm 2020, trong đó:

- Thực tăng 1,35 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất phát triển hạ tầng 0,62 ha;

+ Đất chưa sử dụng 0,73 ha.

- Thực giảm 0,16 ha do chuyển sang các loại đất:

+ Đất phát triển hạ tầng 0,16 ha.

k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Đến năm 2021 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 9,65 ha, tăng 0,34 ha so với năm 2020, diện tích tăng thêm được lấy từ đất trồng lúa.
l) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đến năm 2021 diện tích đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp là 2,30 ha, giữ nguyên diện tích so với năm 2020.
m) Đất cơ sở tôn giáo

Đến năm 2021 diện tích đất cơ sở tôn giáo là 21,65 ha, tăng 15,54 ha so với năm 2020, diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất:
- Đất trồng cây lâu năm 0,03 ha;

- Đất rừng phòng hộ 5,85ha;

- Đất rừng sản xuất 6,0 ha;

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 1,86 ha;

- Đất chưa sử dụng 1,80 ha.

o) Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đến năm 2021 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 92,28 ha, tăng 13,15 ha so với năm 2020, trong đó:

- Thực tăng 17,0 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 2,0 ha;  

+ Đất rừng phòng hộ 8,75 ha;
+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 6,25 ha;
- Thực giảm 3,85 ha do chuyển sang các loại đất:

+ Đất quốc phòng 3,34 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng 0,51 ha.

p) Đất sản xuất vật liệu xây dựng

Đến năm 2021 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng là 118,37 ha, giảm 38,08 ha so với năm 2020, do chuyển sang các loại đất sau:
- Đất quốc phòng 7,92 ha;
- Đất cụm công nghiệp 3,0 ha;

- Đất thương mại dịch vụ 2,24 ha

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,0 ha;

- Đất phát triển hạ tầng 2,5 ha

- Đất ở đô thị 6,44 ha;

- Đất tôn giáo 1,86 ha;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 6,25 ha

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 3,37 ha.

q) Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 

Đến năm 2021 diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng là 13,27 ha, tăng 5,28 ha so với năm 2020, diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất:
- Đất rừng phòng hộ 1,91 ha;

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng 3,37 ha;

x) Đất cơ sở tín ngưỡng

 Đến năm 2021 diện tích đất tín ngưỡng 9,77 ha, giữ nguyên hiện trạng năm 2020.

y) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích 129,75 ha, giữ nguyên hiện trạng năm 2020.
z)  Đất có mặt nước chuyên dùng

Đến năm 2021 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 63,59 ha, giảm 0,12 ha so với năm 2020, diện tích đất giảm do chuyển sang đất phát triển hạ tầng.
3.3.3. Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2021 là 160,88 ha, giảm 44,53 ha so với năm 2020 do chuyển sang các loại đất sau:

- Đất quốc phòng 2,04 ha;

- Đất cụm công nghiệp 18,25 ha;

- Đất thương mại, dịch vụ 7,06 ha;

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,0 ha;

- Đất phát triển hạ tầng 4,82 ha;

- Đất ở đô thị 8,83 ha;

- Đất ở nông thôn 0,73 ha;

- Đất cơ sở tôn giáo 1,80 ha;

Bảng 6. Dự kiến diện tích, cơ cấu các loại đất đến 31/12/2021

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Kế hoạch năm 2021

	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	Cơ 
cấu (%)

	 
	TỔNG DTTN (1+2+3) 
	 
	  5.897,30 
	  100,00 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	  3.798,82 
	     64,42 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	    1.608,91 
	      27,28 

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	    1.504,66 
	      25,46 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	         85,50 
	        1,45 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	       348,91 
	5,92

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	    1.381,05 
	      23,42 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	               -   
	            -   

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	       298,74 
	        5,07 

	1,7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	         40,20 
	        0,68 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	               -   
	            -   

	1,8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	         35,49 
	        0,60 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	  1.937,60 
	     32,86 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	         51,37 
	        0,87 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	           3,00 
	        0,05 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	               -   
	            -   

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	               -   
	            -   

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	       120,26 
	        2,04 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	         52,89 
	        0,90 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	         48,21 
	        0,82 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	               -   
	            -   

	2.4
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	     817,33 
	     13,86 

	a
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	           3,64 
	        0,06 

	b
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	         10,26 
	        0,17 

	c
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	         27,95 
	        0,47 

	d
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	           9,77 
	        0,17 

	e
	Đất cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	               -   
	            -   

	f
	Đất cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	               -   
	            -   

	g
	Đất giao thông
	DGT
	       630,36 
	      10,69 

	h
	Đất thủy lợi
	DTL
	       124,76 
	        2,12 

	k
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	           7,95 
	        0,13 

	l
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	           1,00 
	        0,02 

	m
	Đất chơ
	DCH
	           1,63 
	        0,03 

	2.5
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	         12,51 
	        0,21 

	2.6
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	               -   
	            -   

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	         13,35 
	        0,23 

	2.8
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	         40,30 
	0,68

	2.9
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	       312,16 
	        5,29 

	2.10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	           9,65 
	        0,16 

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	           2,30 
	        0,04 

	2.12
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	               -   
	            -   

	2.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	         21,65 
	        0,37 

	2.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	         92,28 
	        1,56 

	2.14
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	       118,07 
	        2,00 

	2.15
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	           6,24 
	        0,11 

	2.16
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	         13,27 
	        0,23 

	2.17
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	           9,77 
	        0,17 

	2.18
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	       129,75 
	        2,20 

	2.19
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	         63,59 
	        1,08 

	2.20
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	               -   
	            -   

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	     160,88 
	       2,73 


3.4. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hồng Lĩnh
                                                                                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: ha

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Kế hoạch năm 2021
	Phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	Cơ 
cấu (%)
	Phường
Bắc Hồng
	Phường
Đậu Liêu
	Phường
Đức Thuận
	Phường
Nam Hồng
	Phường
Trung Lương
	Xã
Thuận Lộc

	 
	TỔNG DTTN (1+2+3) 
	 
	  5.897,30 
	  100,00 
	     556,37 
	 2.436,44 
	        836,14 
	        469,18 
	              857,65 
	    741,51 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	  3.798,82 
	     64,42 
	     321,87 
	1.618,74
	547,20
	248,75
	586,17
	    476,09 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	    1.608,91 
	      27,28 
	10,89
	423,29
	338,32
	119,01
	301,75
	415,65

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	    1.504,66 
	      25,46 
	         9,40 
	    422,86 
	       300,44 
	          99,67 
	             290,39 
	   381,90 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	         85,50 
	        1,45 
	8,59
	41,39
	21,31
	0,80
	11,93
	1,48

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	       348,91 
	5,92
	48,66
	181,73
	26,50
	37,18
	18,50
	36,33

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	    1.381,05 
	      23,42 
	231,27
	797,92
	140,90
	49,73
	161,23
	0,00

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	       298,74 
	        5,07 
	22,28
	165,29
	16,64
	24,44
	70,09
	0,00

	1,7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	         40,20 
	        0,68 
	0,17
	0,00
	3,53
	17,59
	4,90
	14,01

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1,8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	         35,49 
	        0,60 
	0,00
	9,12
	0,00
	0,00
	17,75
	8,62

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	  1.937,60 
	     32,86 
	226,94
	729,50
	281,46
	210,83
	256,81
	232,08

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	         51,37 
	        0,87 
	0,65
	48,26
	0,02
	2,44
	0,00
	0,00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	           3,00 
	        0,05 
	0,54
	0,20
	0,21
	1,85
	0,20
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	       120,26 
	        2,04 
	0,00
	106,29
	0,00
	5,05
	8,92
	0,00

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	         52,89 
	        0,90 
	         16,53 
	        26,48 
	             4,65 
	              4,91 
	                       -   
	          0,32 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	         48,21 
	        0,82 
	0,27
	33,03
	11,37
	2,61
	0,75
	0,18

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	     817,33 
	     13,86 
	111,86
	193,50
	145,19
	109,41
	112,56
	144,81

	a
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	           3,64 
	        0,06 
	2,90
	0,06
	0,22
	0,03
	0,00
	0,43

	b
	Đất cơ sở y tế
	DYT
	         10,26 
	        0,17 
	1,01
	0,01
	8,49
	0,48
	0,11
	0,16

	c
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	         27,95 
	        0,47 
	6,81
	4,55
	2,63
	10,36
	2,18
	1,42

	d
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	           9,77 
	        0,17 
	1,89
	2,09
	0,93
	1,47
	1,24
	2,15

	e
	Đất cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	f
	Đất cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	g
	Đất giao thông
	DGT
	       630,36 
	      10,69 
	68,28
	164,26
	119,37
	91,41
	71,55
	115,50

	h
	Đất thủy lợi
	DTL
	       124,76 
	        2,12 
	27,41
	22,11
	12,54
	4,66
	34,52
	23,52

	k
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	           7,95 
	        0,13 
	3,50
	0,28
	0,53
	0,52
	2,52
	0,60

	l
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	           1,00 
	        0,02 
	0,05
	0,14
	0,21
	0,45
	0,07
	0,08

	m
	Đất chơ
	DCH
	           1,63 
	        0,03 
	0,00
	0,00
	0,26
	0,04
	0,38
	0,95

	2.5
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	         12,51 
	        0,21 
	2,80
	1,00
	0,00
	0,00
	8,71
	0,00

	2.6
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	         13,35 
	        0,23 
	0,00
	4,54
	2,04
	6,72
	0,02
	0,03

	2.8
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	         40,30 
	0,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	        40,30 

	2.9
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	       312,16 
	        5,29 
	51,40
	55,08
	79,45
	64,04
	62,26
	0,04

	2.10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	           9,65 
	        0,16 
	5,24
	0,60
	0,70
	1,51
	0,86
	0,74

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	           2,30 
	        0,04 
	1,33
	0,41
	0,00
	0,56
	0,00
	0,00

	2.12
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	         21,65 
	        0,37 
	0,04
	13,47
	5,81
	1,68
	0,65
	0,00

	2.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	         92,28 
	        1,56 
	1,19
	56,17
	12,97
	3,52
	7,77
	10,66

	2.14
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	       118,07 
	        2,00 
	0,00
	115,63
	0,00
	0,19
	0,00
	2,25

	2.15
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	           6,24 
	        0,11 
	1,07
	1,36
	1,09
	0,70
	1,13
	0,89

	2.16
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	         13,27 
	        0,23 
	8,65
	0,26
	0,00
	4,10
	0,00
	0,26

	2.17
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	           9,77 
	        0,17 
	0,15
	1,24
	2,94
	0,01
	3,33
	2,10

	2.18
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	       129,75 
	        2,20 
	8,35
	43,60
	13,91
	1,78
	39,06
	23,05

	2.19
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	         63,59 
	        1,08 
	16,91
	28,41
	1,13
	0,00
	10,65
	6,49

	2.20
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	               -   
	            -   
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	     160,88 
	       2,73 
	7,57
	88,21
	7,49
	9,60
	14,68
	33,34


3.5. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021
Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm 2021 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường, như sau:

                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	
	Phường

Bắc Hồng
	Phường

Đậu Liêu
	Phường

Đức Thuận
	Phường

Nam Hồng
	Phường

Trung Lương
	Xã

Thuận Lộc

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất PNN
	NNP/PNN
	  161,07 
	16,84
	84,11
	34,02
	9,67
	10,75
	5,68

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	    68,31 
	7,10
	18,95
	25,84
	6,75
	6,13
	3,54

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	    68,31 
	7,10
	18,95
	25,84
	6,75
	6,13
	3,54

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	      1,47 
	0,41
	0,00
	0,51
	0,55
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	    43,03 
	5,72
	26,88
	4,87
	1,33
	2,43
	1,80

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	    25,65 
	2,01
	19,70
	2,50
	0,00
	1,44
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	    20,22 
	1,60
	18,58
	0,00
	0,04
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	      1,64 
	 
	 
	0,30
	1,00
	 
	0,34

	1,8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	      0,75 
	 
	 
	 
	 
	0,75
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	15,51
	 
	2,70
	 
	 
	9,10
	3,71

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác
	LUC/NKH
	10,67
	 
	 
	 
	 
	                 7,00 
	3,67

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nông nghiệp khác
	HNK/NKH
	2,14
	 
	 
	 
	 
	                 2,10 
	            0,04 

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác
	RSX/NKH
	2,70
	 
	2,70
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	 
	7,75
	 
	0,07
	0,23
	6,83
	 
	0,62


3.6. Diện tích đất cần thu hồi đất năm 2021
Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2021 theo từng đơn vị hành chính cấp phường, gồm:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	
	Phường Bắc Hồng
	Phường Đậu Liêu
	Phường Đức Thuận
	Phường Nam Hồng
	Phường Trung Lương
	Xã Thuận Lộc

	1
	Đất nông nghiệp 
	NNP
	     141,22 
	            16,84 
	            70,76 
	            29,32 
	                9,67 
	              10,75 
	             3,88 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	       55,26 
	              7,10 
	            10,60 
	            21,14 
	                6,75 
	                6,13 
	             3,54 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	      55,26 
	              7,10 
	           10,60 
	           21,14 
	               6,75 
	                6,13 
	             3,54 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	         1,47 
	              0,41 
	 
	              0,51 
	                0,55 
	                    -   
	                 -   

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	       43,03 
	              5,72 
	            26,88 
	              4,87 
	                1,33 
	                2,43 
	             1,80 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	       29,45 
	              2,01 
	            23,50 
	              2,50 
	                   -   
	                1,44 
	                 -   

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	            -   
	                  -   
	                 -   
	                 -   
	                   -   
	                    -   
	                 -   

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	       16,42 
	              1,60 
	            14,78 
	                 -   
	                0,04 
	                    -   
	                 -   

	1,7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	         1,64 
	                  -   
	                 -   
	              0,30 
	                1,00 
	                    -   
	             0,34 

	1,8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	         0,75 
	                  -   
	                 -   
	                 -   
	                   -   
	                0,75 
	                 -   

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	       51,92 
	4,08
	28,40
	2,95
	15,65
	0,68
	0,16

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	         4,22 
	2,56
	 
	1,59
	0,07
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	         0,32 
	 
	 
	 
	0,32
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	         1,46 
	0,08
	0,15
	0,15
	1,08
	 
	 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	         0,16 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	         3,71 
	1,32
	0,88
	0,70
	0,13
	0,68
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	         3,85 
	 
	3,34
	0,51
	 
	 
	 

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	       38,08 
	 
	24,03
	 
	14,05
	 
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	            -   
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	         0,12 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.7. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm 2021 theo từng đơn vị hành chính cấp phường, gồm:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Phân bổ đến từng đơn vị hành chính 

	
	
	
	
	Phường

Bắc Hồng
	Phường
Đậu Liêu
	Phường

Đức Thuận
	Phường

Nam Hồng
	Phường

Trung Lương
	Xã

Thuận Lộc

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
	
	
	
	
	
	

	1,7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	
	

	1,8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	    44,53 
	                     4,54 
	                 29,49 
	                       6,31 
	                      0,77 
	                          2,59 
	               0,83 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	      2,04 
	 
	                   2,04 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	    18,25 
	 
	                 18,25 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	      7,06 
	                     1,30 
	                   5,76 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	      1,00 
	 
	                   1,00 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	      4,82 
	                     0,92 
	                   1,42 
	                       0,95 
	                      0,11 
	                          1,32 
	               0,10 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	      0,73 
	 
	 
	 
	 
	 
	               0,73 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	      8,83 
	                     2,32 
	                   1,02 
	                       3,56 
	                      0,66 
	                          1,27 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	      1,80 
	 
	                       -   
	                       1,80 
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	          -   
	 
	                       -   
	 
	 
	 
	 

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.8. Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất  năm 2021
Có 88 danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021, bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các công trình, dự án của thị xã được thể hiện chi tiết trong Biểu 10/CH kèm theo báo cáo này.

3.9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021
3.9.1. Căn cứ pháp lý

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2021 của thị xã Hồng Lĩnh được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/ 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2016 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của của quyết định 64/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về ban hành mức tỉ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 3/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định số 61/QĐ-UBND

- Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
3.9.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

- Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai,

- Dự kiến các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất.
a. Đối với các khoản thu: Tổng thu dự kiến 1.388 Tỷ đồng; trong đó:

- Thu tiền khi giao đất ở tại đô thị 1.300,0 tỷ đồng. 

- Thu tiền khi giao đất ở tại nông thôn 80,0 tỷ đồng.

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất phi nông nghiệp; thương mại, dịch vụ 8,0 tỷ đồng.

b. Đối với các khoản chi: Tổng chi dự kiến chi 468 tỷ đồng; trong đó:

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa nước 200,0 tỷ đồng.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm còn lại 55,0 tỷ đồng
- Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất 6,0 tỷ đồng

- Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng phòng hộ 2,0 tỷ đồng

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm 52,0 tỷ đồng.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thuỷ sản 1,0 tỷ đồng.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại đô thị 150,0 tỷ đồng.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại nông thôn 30 tỷ đồng.

c. Cân đối Thu – Chi: 920,0 tỷ đồng, 

Trên đây chỉ là khái toán thu chi giả định dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất, thu chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án, trên cơ sở hướng dẫn áp dụng đơn giá, khung giá và giá cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như cho từng dự án cụ thể.

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn thị xã theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tăng 920,0 tỷ đồng. 

Trên đây là dự tính thu, chi dựa trên những khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế  hoạch sử dụng đất. Việc thu, chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất trên cơ sở áp dụng giá cụ thể tại các thời điểm đó đối với các dự án cụ thể.

PHẦN IV

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để thực hiện phương án lập kế hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đề ra một nhóm các biện pháp, giải pháp đồng bộ sau:

4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Rà soát, xác định rõ chỉ tiêu khống chế về diện tích đất trồng lúa bảo vệ nghiêm ngặt; phân bổ, xác định ranh giới ngoài thực địa, lập bản đồ diện tích đất trồng lúa và công khai đến từng phường, xã; giao cho Ủy ban thị xã, phường, xã quản lý; trong trường hợp cần thiết chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa để bù đắp diện tích đất trồng lúa đã bị chuyển mục đích và phải được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế của địa phương nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, tránh khai thác quá mức làm thoái hóa đất.
- Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, tích cực làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.
- Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác… nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, thực tế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong người dân.
4.2. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

4.2.1. Giải pháp về hành chính

a. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thị xã
- Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đến các cấp, các ngành và nhân dân trong thị xã biết và giám sát thực hiện.

- Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng kế hoạch và pháp luật.

- Đầu tư có trọng điểm, tập trung hoàn thiện các dự án đã thực hiện chuyển tiếp trong các năm kế hoạch sử dụng đất năm 2020; các dự án đã hoàn thiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, thực hiện theo thứ tự ưu tiên các dự án trọng điểm như: Các dự án phát triển hạ tầng đô thị; đấu giá đất; các dự án phát triển thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh…
- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b. Trách nhiệm của các phòng, ban ngành thuộc thị xã 
- Tham mưu cho UBND thị xã trong các hoạt động quản lý về đất đai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã đăng ký. 


- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp tốt với các chủ đầu tư, thực hiện nhanh nhất về bồi thường, thu hồi đất, chuyển mục đích, giao đất  để các dự án triển khai thi công. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình theo đơn xin. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện kế hoạch sử dung đất.  

c. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp phường, xã.

- Quản lý, thực hiên các dự án đã được đăng ký vào kế hoạch và chịu trách nhiệm trước UBND thị xã tình trạng thực hiện không đạt kế hoạch.

- Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy hoạch, nhu cầu.

- Căn cứ kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, thường xuyên rà soát lại tổ chức thực hiện đạt kế hoạch sử dụng đất của phường, xã đã đăng ký và đề xuất bổ sung kịp thời nếu có phát sinh mới.
4.2.2. Giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tư.
   - Thực hiện giải pháp huy động nguồn lực đất đai, lựa chọn các vị trí có lợi thế, khu vực các trục giao thông, liền kề các chợ, đất đô thị,... tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất. Nghiên cứu thành lập quỹ phát triển đất để có nguồn vốn chủ động tạo đất sạch.

- Khuyến khích, hướng dẫn hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích đất vườn nhà sang đất ở, để an sinh xã hội, tạo nguồn thu ngân sách nhưng không phải bồi thường, thuận lợi trong quản lý đất đai, quản lý xây dựng, hỗ trợ giúp đỡ hộ gia đình cùng tổ chức kinh tế thỏa thuận bồi thường đất, góp vốn bằng đất tại các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã . 

- Vận động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa nguồn vốn để xây dựng các công trình dự án phục vụ cho mục đích công cộng, dân sinh như: giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, nhà trẻ, các khu vui chơi giải trí nông thôn.

4.2.3. Giải pháp giải phóng mặt bằng

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng lòng tin chiến lược của các nhà đầu tư khi họ đưa các dự án kinh doanh đầu tư vào địa bàn thị xã cũng như để người dân yên tâm đầu tư vào sản xuất …. Do đó thị xã cần tập trung xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng phù hợp, tập trung nhân lực, tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu rõ những đổi mới của chính sách pháp luật về đất đai, hiểu rõ lợi ích mà dự án mang lại cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã cũng như của tỉnh.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Phương án xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Hồng Lĩnh được xây dựng theo đúng quy định tại Thông t​ư số 29/2009/TT- BTNMT, ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trư​ờng Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Hồng Lĩnh được xây dựng trên cơ sở Điều chỉnh, bổ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020); nhu cầu sử dụng đất và khả năng thực hiện của các ngành, các xã, phường; các dự án trong năm 2021. Kết quả của phương án thể hiện cụ thể, chi tiết các công trình, dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn thị xã ; có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các cấp chính quyền thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.
II. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thẩm định, trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Hồng Lĩnh để sớm được đưa vào triển khai thực hiện, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý đất đai tại địa phương.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt (về cơ chế, chính sách, về vốn đầu tư,…) cho thị xã , đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, cơ sở thương mại – dịch vụ trên địa bàn, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, nhất là đất sản xuất kinh doanh, đất phát triển đô thị theo quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu đất đai phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
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